
STT Tên cơ sở
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Người chịu 
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Số GCN 

ĐKKD Ngày cấp

1

Nhà thuốc An Khang 

Đắk Nông số 01

QL14, Thị trấn Kiến 

Đức, huyện Đắk Rlấp, 

tỉnh Đắk Nông Vũ Thị Ninh

Dược sỹ đại 

học 912929805

Nhà 

thuốc

503/ĐKKD

D-ĐNO 06/03/2021

2 Quầy thuốc Ảnh Nga

Thôn 2, xã Quảng 

Tín, huyện Đắk Rlấp, 

tỉnh Đắk Nông

Phạm Thị Hồng 

Nga

Dược sỹ 

trung cấp 905213545

Quầy 

thuốc

504/ĐKKD

D-ĐNO 06/03/2021

3 Nhà thuốc Tâm An

Thôn 3, xã Nhân Cơ, 

huyện Đắk Rlấp, tỉnh 

Đắk Nông

Bùi Thị Tuyết 

Sương

Dược sỹ đại 

học

Nhà 

thuốc

501/ĐKKD

D-ĐNO 05/11/2021

4 Quầy thuốc An Khang

Thôn 3, xã Nhân Cơ, 

huyện Đắk Rlấp, tỉnh 

Đắk Nông

Lâm Thị Kim 

Tiên

Dược sỹ 

trung cấp 399890020

Quầy 

thuốc

99/ĐKKDD

-ĐNO 05/11/2021

5

Quầy thuốc Thanh 

Quyên

Thôn 3, xã Nhân Cơ, 

huyện Đắk Rlấp, tỉnh 

Đắk Nông

Trần Thị Thanh 

Quyên

Dược sỹ 

trung học 979161050

Quầy 

thuốc

412/ĐKKD

D-ĐNO 10/01/2020

6

Quầy thuốc Ngọc 

Quyền

Thôn 9, xã Nhân Cơ, 

huyện Đắk Rlấp, tỉnh 

Đắk Nông

Phạm Thị Bích 

Ngọc

Dược sỹ cao 

đẳng 365685362

Quầy 

thuốc 492 03/05/2021

7 Quầy thuốc Hồng Ân

Thôn 2, xã Quảng 

Tín, huyện Đắk Rlấp, 

tỉnh Đắk Nông Trần Công Kiểm

Dược sỹ 

trung cấp 935503399

Quầy 

thuốc 97 04/08/2021

8 Quầy thuốc Tâm An

Thôn 6, xã Đắk Ru, 

huyện Đắk Rlấp, tỉnh 

Đắk Nông

Nguyễn Thị Kim 

Dưỡng

Dược sỹ 

trung cấp 398667039

Quầy 

thuốc 6 11/04/2020

9 Quầy thuốc Nam Hằng

Thôn 6, xã Đắk Ru, 

huyện Đắk Rlấp, tỉnh 

Đắk Nông

Nguyễn Xuân 

Lan

Dược sỹ 

trung cấp 915792238

Quầy 

thuốc 14 11/04/2020

10 Quầy thuốc Hải Quang

Thôn 10, Quảng Tín, 

huyện Đắk Rlấp, tỉnh 

Đắk Nông

Nguyễn Hải 

Quảng

Dược sỹ 

trung cấp 935500997

Quầy 

thuốc 7 11/04/2020

11

Quầy thuốc Trường 

Khiêm

Thôn 6, xã Kiến 

Thành, huyện Đắk 

Rlấp, tỉnh Đắk Nông

Nguyễn Trường 

Khiêm

Dược sỹ 

trung cấp 986033563

Quầy 

thuốc 9 11/04/2020

12

Quầy thuốc tây Trần 

Nụ

Thôn 7, xã Đắk Wer, 

huyện Đắk Rlấp, tỉnh 

Đắk Nông Trần Thị Nụ

Dược sỹ 

trung cấp 974426030

Quầy 

thuốc 8 11/04/2020

13 Quầy thuốc Thiện Nhân

Thôn 3, xã Nhân Cơ, 

huyện Đắk Rlấp, tỉnh 

Đắk Nông

Dương Thị 

Huyền

Dược sỹ 

trung cấp 962330334

Quầy 

thuốc 13 11/04/2020

14 Quầy thuốc Tài Lộc

Thôn Quảng Thuận, 

xã Nghĩa Thắng, 

huyện Đắk Rlấp, tỉnh 

Đắk Nông Phan Thị Ái Vân

Dược sỹ 

trung cấp 934875374

Quầy 

thuốc 12 11/04/2020

DANH SÁCH CƠ SỞ BÁN LẺ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẮK RLẤP



15 Quầy thuốc Hiền Giang

Thôn Quảng Hoà, xã 

Nghĩa Thắng, huyện 

Đắk Rlấp, tỉnh Đắk 

Nông Phạm Lệ Giang

Dược sỹ 

trung cấp 918749374

Quầy 

thuốc 11 11/04/2020

16 Quầy thuốc Khánh Vy

Thôn 8, xã Nhân Cơ, 

huyện Đắk Rlấp, tỉnh 

Đắk Nông

Ngô Thị Hoài 

Thu

Dược sỹ 

trung cấp 983223521

Quầy 

thuốc 16 11/04/2020

17 Quầy thuốc Thanh Tâm

Thôn 8, xã Nhân Cơ, 

huyện Đắk Rlấp, tỉnh 

Đắk Nông

Hứa Thị Ngọc 

Liễu

Dược sỹ 

trung cấp 356246939

Quầy 

thuốc 17 11/04/2020

18 Quầy thuốc Anh Thư

Thôn 8, xã Nhân Cơ, 

huyện Đắk Rlấp, tỉnh 

Đắk Nông Đỗ Thị Minh

Dược sỹ 

trung cấp 942795072

Quầy 

thuốc 15 11/04/2020

19 Quầy thuốc Thu Hằng

Thôn 3, xã Kiến 

Thành, huyện Đắk 

Rlấp, tỉnh Đắk Nông

Bùi Thị Thu 

Hằng

Dược sỹ 

trung cấp

Quầy 

thuốc 25 16/07/2020

20 Quầy thuốc Hồng Nụ

Thôn Châu Thành, xã 

Đắk Ru, huyện Đắk 

Rlấp, tỉnh Đắk Nông Nguyễn Thị Nụ

Dược sỹ 

trung cấp 987034677

Quầy 

thuốc 62 26/01/2021

21

Quầy thuốc tây Gia 

Bảo

Thôn 4, xã Nhân Đạo, 

huyện Đắk Rlấp, tỉnh 

Đắk Nông

Trần Thị Thuỳ 

Dung

Dược sỹ 

trung cấp 988193536

Quầy 

thuốc 67 26/01/2021

22

Quầy thuốc Thạch 

Dung

Thôn Tân Lợi, xã 

Đắk Ru, huyện Đắk 

Rlấp, tỉnh Đắk Nông

Huỳnh Ngọc 

Thạch

Dược sỹ 

trung cấp 979372276

Quầy 

thuốc 60 26/01/2021

23

Quầy thuốc BV Đắk 

Rlấp

Tdp1, Thị trấn Kiến 

Đức, huyện Đắk Rlấp, 

tỉnh Đắk Nông Trần Thị Phượng

Dược sỹ 

trung cấp 963044631

Quầy 

thuốc 420 26/01/2021

24

Quầy thuốc tây Thu 

thuỷ

Bon Bù Sê Rê 1, xã 

Đắk Ru, huyện Đắk 

Rlấp, tỉnh Đắk Nông

Ngô Thị Thu 

Thuỷ

Dược sỹ 

trung cấp 983399115

Quầy 

thuốc 59 26/01/2021

25 Hồ Thị Ngọc Hoa

Thôn Tân Phú, xã 

Đắk Ru, huyện Đắk 

Rlấp, tỉnh Đắk Nông

Hồ Thị Ngọc 

Hoa

Dược sỹ 

trung cấp 972530739

Quầy 

thuốc 61 26/01/2021

26

Quầy thuốc phòng 

khám Nhân Nghĩa

Thôn 3, xã Nhân Cơ, 

huyện Đắk Rlấp, tỉnh 

Đắk Nông

Trương Thị Hoài 

Nhi

Dược sỹ 

trung cấp

Quầy 

thuốc 489 26/01/2021

27

Quầy thuốc tây 

Nguyễn Thuỷ

Bon Bù Sê Rê 1, xã 

Đắk Ru, huyện Đắk 

Rlấp, tỉnh Đắk Nông Nguyễn Thị Thuỷ

Dược sỹ 

trung cấp 912514546

Quầy 

thuốc 57 26/01/2021

28 Quầy thuốc Phát Tâm

Thôn 5, xã Quảng 

Tín, huyện Đắk Rlấp, 

tỉnh Đắk Nông Ngô Thị Tâm

Dược sỹ 

trung cấp 905644903

Quầy 

thuốc 65 26/01/2021

29 Quầy thuốc số 07

Bon Buzara, xã Nghĩa 

Thắng, huyện Đắk 

Rlấp, tỉnh Đắk Nông Đặng Bích Ngần

Dược sỹ 

trung cấp 961780279

Quầy 

thuốc 63 26/01/2021

30

Quầy thuốc Thông 

Hồng

Thôn 5, xã Quảng 

Tín, huyện Đắk Rlấp, 

tỉnh Đắk Nông

Trần Mạnh 

Huyên

Dược sỹ 

trung cấp 976982980

Quầy 

thuốc 210 26/01/2021

31 Quầy thuốc sô 16

Thôn 13, xã Đắk 

Wer, huyện Đắk 

Rlấp, tỉnh Đắk Nông

Thân Thị Mỹ 

Linh

Dược sỹ 

trung cấp 977667141

Quầy 

thuốc 95 29/12/2020



32 Quầy thuốc số 17

Thôn 2, xã Nhân Đạo, 

huyện Đắk Rlấp, tỉnh 

Đắk Nông

Nguyễn Thị 

Thuỳ Dung

Dược sỹ 

trung cấp 932194947

Quầy 

thuốc 170 29/12/2020

33 Quầy thuốc số 15

Thôn Quảng Bình, xã 

Nghĩa Thắng, huyện 

Đắk Rlấp, tỉnh Đắk 

Nông Phạm Thị Hà

Dược sỹ 

trung cấp 948410606

Quầy 

thuốc 169 29/12/2020

34 Quầy thuốc Bình An

Tdp3, Thị trấn Kiến 

Đức, huyện Đắk Rlấp, 

tỉnh Đắk Nông

Nguyễn Thị 

Hoài Thắm

Dược sỹ cao 

đẳng

Quầy 

thuốc 467 10/05/2020

35 Quầy thuốc Lực Thịnh

Thôn 6, xã Đắk Ru, 

huyện Đắk R lấp, tỉnh 

Đắk Nông

Nguyễn Thị 

Thịnh

Dược sỹ 

trung cấp

Quầy 

thuốc 465 10/05/2020

36 Quầy thuốc DN số 05

Thôn 5, xã Đắk Wer, 

tỉnh Đắk Nông Lê Xuân Minh

Dược sỹ 

trung cấp 766592679

Quầy 

thuốc 28 29/12/2020

37 Quầy thuốc Ngọc Hằng

Thôn Quảng Chánh, 

xã Nghĩa Thắng, 

huyện Đắk Rlấp, tỉnh 

Đắk Nông Trần Thị Lệ

Dược sỹ 

trung cấp

Quầy 

thuốc 461 08/12/2020

38 Quầy thuốc tây Tâm An

Thôn 9, xã Kiến 

Thành, huyện Đắk 

Rlấp, tỉnh Đắk nông Lê Thị Phong

Dược sỹ 

trung cấp

Quầy 

thuốc 460 08/12/2020

39

Quầy thuốc Đông 

Dương

Thôn 5, xã Đắk Ru, 

huyện Đắk Rlấp, tỉnh 

Đắk Nông

Nguyễn Thị 

Đông

Dược sỹ 

trung cấp

Quầy 

thuốc 455 16/07/2020

40 Quầy thuốc Hoàng Anh

Thôn 3, xã Đắk Sin, 

huyện Đắk Rlấp, tỉnh 

Đắk Nông

Nguyễn Thị Vân 

Anh

Dược sỹ 

trung cấp

Quầy 

thuốc 454 16/07/2020

41 Quầy thuốc Phúc An

Tdp9, Thị trấn Kiến 

Đức, huyện Đắk Rlấp, 

tỉnh Đắk Nông

Phạm Thị Huỳnh 

Nga

Dược sỹ 

trung cấp 949143979

Quầy 

thuốc 450 18/06/2020

42 Quầy thuốc Hà Tâm

Thôn 5, xã Nhân Cơ, 

huyện Đắk Rlấp, tỉnh 

Đắk Nông Trần Thị Hà Tâm

Dược sỹ 

trung học

Quầy 

thuốc

418/ĐKKD

D-ĐNO 10/01/2020

43

Quầy thuốc Thanh 

Thủy

Thôn 6, xã Kiến 

Thành, huyện Đắk 

Rlấp, tỉnh Đắk Nông

Nguyễn Thị Lệ 

Thủy

Dược sỹ 

trung học 963628251

Quầy 

thuốc

411/ĐKKD

D-ĐNO 10/01/2020

44

Quầy thuốc Pharma 

Mini

T3, xã Nhân Cơ, 

huyện Đắk R lấp Cao Thị  Nguyệt

Dược sỹ cao 

đẳng 392300399

Quầy 

thuốc

405/ĐKKD

D-ĐNO- 12/05/2019

45 Quầy thuốc Ngọc Trai

Thôn Sadaco, xã 

Quảng Tín, huện Đắk 

Rlấp, Đắk Nông

Võ Văn Ngọc  

Trai

Dược sỹ 

trung cấp 978223871

Quầy 

thuốc

393/ĐKKD

D-ĐNO- 10/02/2019

46

Quầy thuốc Thanh 

huyền

T5, xã Kiến Thành, 

huyện Đắk Rlấp, Đắk 

Nông Đàm Thị  Huyền

Dược sỹ cao 

đẳng

Quầy 

thuốc

384/ĐKKD

D-ĐNO- 16/08/2019

47

Quầy thuốc Nhuận 

Bích

Thôn 5, xã Quảng 

Tín, huyện Đắkrlấp, 

Đắk Nông

Trần Thị Phương  

 Duyên

Dược sỹ 

trung cấp 359034462

Quầy 

thuốc

383/ĐKKD

D-ĐNO- 15/07/2019

48 Quầy thuốc Kim Quyên

Thôn Quảng chánh, 

xã Nghĩa Thắng, 

huyện Đắk rlấp, Đắk 

Nông

Nguyễn Thị Kim 

Quyên

Dược sỹ 

trung cấp

Quầy 

thuốc

381/ĐKKD

D-ĐNO- 16/08/2019



49

Quầy thuốc tây Tâm 

phong

Thôn 13, xã Đắk 

Wer, huyện Đắk 

Rlấp, Đắk Nông

Đinh Thị Mai 

Hương

Dược sỹ 

trung cấp

Quầy 

thuốc

367/ĐKKD

D-ĐNO- 15/07/2019

50 Quầy thuốc An Khang

Thôn 8, xã Nhân Cơ, 

huyện Đắk Rlấp, tỉnh 

Đắk Nông

Nguyễn Thị Thu  

Hường

Dược sỹ 

trung cấp

Quầy 

thuốc 292 26/04/2019

51

Quầy thuốc tây Nhân 

Đức

Thôn 7, xã Nhân Cơ, 

huyện Đắk Rlấp, tỉnh 

Đắk Nông

Hoàng Thị Trà  

Mi

Dược sỹ cao 

đẳng 329118968

Quầy 

thuốc 324 20/05/2019

52 Quầy thuốc Tuấn Dung

Thôn 2, xã Quảng 

Tín, huyện Đắk Rlấp, 

tỉnh Đắk Nông

Nguyễn Hằng  

Mơ

Dược sỹ 

trung cấp 988273337

Quầy 

thuốc

285/ĐKKD

D-ĐNO- 15/01/2019

53 Quầy thuốc tây Tâm An

Thôn 8, xã Đắk Ru, 

huyện Đắk Rlấp, tỉnh 

Đắk Nông Dương Thị  Hạnh

Dược sỹ 

trung cấp 972522362

Quầy 

thuốc

284/ĐKKD

D-ĐNO- 15/01/2019

54 Quầy thuốc Bảo Vy

Thôn 14, xã Đắk 

Wer, huyện Đắk R 

lấp, tỉnh Đắk Nông

Nguyễn Thị Thu  

Hồng

Dược sỹ 

trung cấp 986351516

Quầy 

thuốc

283/ĐKKD

D-ĐNO- 15/01/2019

55 Quầy thuốc tâm An

Thôn Quảng Thuận, 

xã Nghĩa Thắng, 

huyện Đắk Rlấp, tỉnh 

Đắk Nông

Hoàng Mạnh 

Cường

Dược sỹ 

trung cấp 385081123

Quầy 

thuốc

234/ĐKKD

D-ĐNO- 20/12/2018

56

Quầy thuốc Nguyễn 

Trang

Thôn 15, xã Đắk 

Wer, huyện Đắk R 

lấp, tỉnh Đắk Nông

Nguyễn Thị 

Huyền  Trang

Dược sỹ 

trung cấp 975489365

Quầy 

thuốc

224/ĐKKD

D-ĐNO- 20/12/2018

57

Quầy thuốc Kim 

Phượng

Thôn 12, xã Nhân Cơ, 

huyện Đắk Rlấp, tỉnh 

Đắk Nông

Nguyễn Thị Kim  

 Phượng

Dược sỹ 

trung cấp 1.645E+09

Quầy 

thuốc

212/ĐKKD

D-ĐNO- 12/06/2018

58 Quầy thuốc tây

Thôn Tân Phú, Xã 

Đắk Ru, huyện Đắk 

Rlấp, tỉnh Đắk Nông Bùi Thị  Nhâm

Dược sỹ 

trung cấp 1.667E+09

Quầy 

thuốc

207/ĐKKD

D-ĐNO- 20/11/2018

59

Quầy thuốc tây Thanh 

Hoa

Thôn 14, xã Đắk 

Wer, huyện Đắk 

Rlấp, tỉnh Đắk Nông Nguyễn Thị  Hoa

Dược sỹ 

trung cấp 984766848

Quầy 

thuốc

188/ĐKKD

D-ĐNO- 11/05/2018

60 Quầy thuốc Cường Tư

Thôn 2, xã Hưng 

Bình, huyện Đắk 

Rlấp, tỉnh Đắk Nông Nguyễn Thị  Tư

Dược sỹ 

trung cấp 1.696E+09

Quầy 

thuốc

186/ĐKKD

D-ĐNO- 11/05/2018

61

Quầy thuốc tây Hoài 

An

Thôn 7, xã Kiến 

Thành, huyện Đắk 

Rlấp, tỉnh Đắk Nông

Đậu Thị Hoài  

An

Dược sỹ 

trung cấp 975489315

Quầy 

thuốc

166/ĐKKD

D-ĐNO- 10/11/2018

62 Quầy thuốc Thiện Hạnh

TDP1, Thị trấn Kiến 

Đức, huyện Đắk Rlấp, 

tỉnh Đắk Nông

Nguyễn Thị  

Thanh

Dược sỹ 

trung cấp

Quầy 

thuốc

165/ĐKKD

D-ĐNO- 10/11/2018

63

Quầy thuốc Hoàng 

Diệp

Thôn 11, xã Nhân Cơ, 

huyện Đắk R lấp, tỉnh 

Đắk Nông

Nguyễn Thị  

Thắng

Dược sỹ 

trung cấp 972459707

Quầy 

thuốc

138/ĐKKD

D-ĐNO- 30/08/2018

64 Quầy thuốc Lâm Loan

Thôn 3, xã Nhân Cơ, 

huyện Đắk Rlấp, tỉnh 

Đắk Nông

Nguyễn Ngọc  

Lâm

Dược sỹ 

trung cấp 935554988

Quầy 

thuốc

137/ĐKKD

D-ĐNO- 30/08/2018

65 Quầy thuốc Lê Nga

Thôn 1, xã Đắk Wer, 

huyện Đắk Rlấp, tỉnh 

Đắk Nông Lê Văn  Thuyết

Dược sỹ 

trung cấp 948757928

Quầy 

thuốc

120/ĐKKD

D-ĐNO- 31/07/2018



66

Quầy thuốc tây Triều 

Nguyệt

Thôn Quảng Thuận, 

xã Đạo Nghĩa, huyện 

Đắk Rlấp, tỉnh Đắk 

Nông

Phạm Thị Minh 

Nguyệt

Dược sỹ 

trung cấp 974316439

Quầy 

thuốc

111/ĐKKD

D-ĐNO 07/04/2018

67 Quầy thuốc Tấn Tùng

Thôn 5, xã Nhân Cơ, 

huyện Đắk R lấp, tỉnh 

Đắk Nông

Nguyễn Thị 

Thanh Tùng

Dược sỹ 

trung cấp 968739393

Quầy 

thuốc

110/ĐKKD

D-ĐNO 25/6/2021

68

Quầy thuốc tây Lệ 

Thủy

Thôn 5, xã Quảng 

tín,huyện Đắk Rlấp, 

tỉnh Đắk Nông Trần Văn  Hùng

Dược sỹ 

trung cấp 364300994

Quầy 

thuốc

109/ĐKKD

D-ĐNO 07/02/2019

69

Quầy thuốc tây Phúc 

Hưng

Thôn 3, xã Nhân Cơ, 

huyện Đắk Rlấp, tỉnh 

Đắk Nông

Lý Thị Thu  

Hồng

Dược sỹ 

trung cấp 979975467

Quầy 

thuốc

104/ĐKKD

D-ĐNO 10/02/2019

70 Quầy Thuốc Tố Loan

Tdp9, thị trấn Kiến 

Đức, huyện Đắk Rlấp, 

tỉnh Đắk Nông

Phạm Thị Tố  

Loan

Dược sỹ 

trung cấp 973572667

Quầy 

thuốc

96/ĐKKDD

-ĐNO 04/09/2018

71

Quầy Thuốc Tây Thiên 

Xuân

Thôn 6, xã Đắk Ru, 

huyện Đắk Rlấp, tỉnh 

Đắk Nông Vũ Thị  Xuân

Dược sỹ 

trung cấp 1.664E+09

Quầy 

thuốc

72/ĐKKDD

-ĐNO 26/02/2018

72

Quầy Thuốc Tây Thái 

Sơn

Thôn 5, xã Quảng 

Tín, huyện Đắk Rlấp, 

tỉnh Đăk Nông

Trương Thị Thu  

Hạnh

Dược sỹ 

trung cấp

Quầy 

thuốc

64/ĐKKDD

-ĐNO 30/01/2018

73 Quầy thuốc tây

Thôn 16, xã Đặk Sin, 

huyện Đắk Rlấp, tỉnh 

Đắk Nông

Đoàn Thị Mỹ 

Hậu

Dược sỹ 

trung cấp 983331323

Quầy 

thuốc 325 20/05/2019

74

Quầy Thuốc Quốc 

Trượng

Thôn 9, xã Kiến 

Thành, huyện Đắk 

Rlấp, tỉnh Đắk Nông Vũ Thị  Phượng

Dược sỹ 

trung cấp

Quầy 

thuốc

548/ĐNO-

ĐKKDD 16/05/2017

75

Quầy Thuốc Minh 

Hương

Thôn 3, xã Nhân Cơ, 

huyện Đắk Rlấp, tỉnh 

Đắk Nông

Bùi Thị Minh 

Hương

Dược sỹ 

trung cấp 975232525

Quầy 

thuốc

330/ĐKKD

D-ĐNO 01/10/2017

76

Quầy Thuốc Thuốc 

Thùy Dung

Thôn Tân Lợi, xá 

Đắk Ru, huyện Đắk 

Rlấp, tỉnh Đắk Nông Đặng Thùy Dung

Dược sỹ 

trung cấp

Quầy 

thuốc

523/ĐNO-

ĐKKDD 01/10/2017

77 Quầy Thuốc Minh Thư

Thôn 6, xã Kiến 

Thành, huyện Đăk 

Rlấp, tỉnh Đăk Nông Từ Thị Minh Thư

Dược sỹ 

trung cấp 987446356

Quầy 

thuốc

331/ĐKKD

D-ĐNO 20/12/2016

78 Quầy Thuốc Đức Phát

Thôn 5, xã Nhân Cơ, 

huyện Đăk R lấp,t ỉnh 

Đăk Nông

Ngô Thị Kim 

Đức

Dược sỹ 

trung cấp 935315141

Quầy 

thuốc

466/ĐNO-

ĐKKDD 28/07/2016

79 Quầy Thuốc Tân Dược

TDP2, TT Kiến Đức, 

huyện Đăk R lấp, tỉnh 

Đăk Nông Phạm Thị  Nga

Dược sỹ 

trung cấp

Quầy 

thuốc

445/ĐNO-

ĐKKDD 23/05/2016

80 Quâầy thuốc Kim Anh

Thôn 8, xã Nhân Cơ, 

huyện Đăk r lấp, tỉnh 

Đăk nông

Nguyễn Thị 

Diệu Hoa

Dược sỹ 

trung cấp 975680903

Quầy 

thuốc

400/ĐKKD

D-ĐNO- 12/05/2019

81

Quầy Thuốc Khánh 

Vân

TDP 7, TT Kiến Đức, 

huyện Đắk Rlấp, tỉnh 

Đắk Nông Hồ Thị Thanh

Dược sỹ 

trung cấp 975859517

Quầy 

thuốc

338/ĐNO-

ĐKKDD 10/10/2015

82 Quầy Thuốc Thanh Hà

Thôn 12, xã Nhân cơ, 

huyện Đắk Rlấp, tỉnh 

Đắk Nông Nguyễn Thị Hà

Dược sỹ 

trung cấp 986437568

Quầy 

thuốc

337/ĐNO-

ĐKKDD 10/10/2015



83 Quầy Thuốc Tây

Thôn 9, Xã Kiến 

Thành, huyện Đắk 

Rlấp, tỉnh Đắk Nông

Nguyễn Văn  

Tỉnh

Dược sỹ 

trung cấp 396063179

Quầy 

thuốc

336/ĐNO-

ĐKKDD 10/10/2015

84 Quầy thuốc Tâm Đức

Thôn 7, xã Đắk Wer, 

huyện Đắk Rlấp, tỉnh 

Đắk Nông Nguyễn Thị   Mai

Dược sỹ 

trung cấp 986086228

Quầy 

thuốc

190/ĐKKD

D-ĐNO 11/05/2018

85

Quầy Thuốc Doanh 

Nghiệp Số 05

TDP 9, TT Kiến Đức, 

huyện Đắk Rlấp, tỉnh 

Đắk Nông Đoàn Thị  Nương

Dược sỹ 

trung cấp 913468135

Quầy 

thuốc

302/ĐNO-

ĐKKDD 25/06/2015

86

Quầy Thuốc Thanh 

Nga

Thôn 3, Nhân Cơ, 

huyện ĐắkRLấp, Đắk 

Nông

Nguyễn Thị 

Thanh Nga

Dược sỹ 

trung cấp 378134333

Quầy 

thuốc

298/ĐNO-

ĐKKDD 25/06/2015

87 Quầy Thuốc Bảo Trân

TDP 9, thị trấn Đắk 

RLấp, Đắk Nông

Thi Thị Tuyết 

Trang

Dược sỹ 

trung cấp 336620160

Quầy 

thuốc

370/ĐKKD

D-ĐNO 07/02/2019

88 Quầy Thuốc Ảnh Nga

Thôn 2, xã Quảng 

Tín, huyện Đăk Rlấp, 

tỉnh Đăk Nông

Phạm Thị Hồng 

Nga

Dược sỹ 

trung cấp 905213545

Quầy 

thuốc

504/ĐKKD

D-ĐNO 03/06/2021

89 Quây Thuốc Tây Số 79

Tdp4, Thị trấn Kiến 

Đức, huyện Đăk Rlấp, 

tỉnh Đăk Nông

Nguyễn Thị 

Hồng Nga

Dược sỹ 

trung cấp 949369345

Quầy 

thuốc

255/ĐNO-

ĐKKDD 20/03/2015

90 Quầy Thuốc Dn Số 06

Chợ Kiến Đức, Thị 

trấn Kiến Đức, huyện 

Đăk Rlấp, tỉnh Đăk 

Nông

Dương Thanh 

Hoàn

Dược sỹ 

trung cấp 949648123

Quầy 

thuốc

234/ĐNO-

ĐKKDD 03/02/2015

91

Quầy Thuốc Dn Trung 

Tâm Huyện Đăk R Lấp

Tdp1, Thị trấn Kiến 

Đức, huyện Đăk Rlấp, 

tỉnh Đăk Nông

Nguyễn Thị 

Khuê

Dược sỹ 

trung cấp 914098773

Quầy 

thuốc

233/ĐNO-

ĐKKDD 03/02/2015

92

Quầy Thuốc Doanh 

Nghiệp Số 07

Tdp9, Thị trấn Kiến 

Đức, huyện Đăk Rlấp, 

tỉnh Đăk Nông Võ Thị Kiều

Dược sỹ 

trung cấp 969838860

Quầy 

thuốc

395/ĐKKD

D-ĐNO- 03/02/2015

93

Quầy thuốc tây Gia 

Nghĩa

Thôn 2, xã Nhân Đạo, 

huyện Đắk Rlấp, tỉnh 

Đắk Nông Trần Thiện  Thơ

Dược sỹ 

trung cấp 931979929

Quầy 

thuốc

35/ĐKKDD

-ĐNO 11/05/2018

94

Quầy Thuốc Nghĩa 

Nhân

Thôn 8, xã Nhân Cơ, 

huyện Đăk R lấp, tỉnh 

Đăk Nông Trần Văn  Luật

Dược sỹ 

trung cấp

Quầy 

thuốc

201/ĐNO-

ĐKKDD 12/01/2014

95 Quầy thuốc Tuyết Anh

Thôn 5, xã Quảng 

Tín, huyện Đăk Rlấp, 

tỉnh Đăk Nông

Phan Thị Kim 

Tuyết

Dược sỹ 

trung cấp

Quầy 

thuốc

366/ĐKKD

D-ĐNO 19/06/2019

96 Quầy thuốc tây Bảo An

Thôn 2, xã Kiến 

thành, huyện Đắk 

Rlấp, tỉnh Đắk Nông

Trần Thị Liên 

Yến

Dược sỹ 

trung cấp 916096002

Quầy 

thuốc

116/ĐKKD

D-ĐNO 07/04/2018

97

Quầy Thuốc Doanh 

Ngiệp Số 22 - Đăk 

Rlấp

Thôn Quảng Lộc, xã 

Đạo Nghĩa, huyện 

Đăk Rlấp, tỉnh Đăk 

Nông Trần Văn  Cảnh

Dược sỹ 

trung cấp

Quầy 

thuốc

171/ĐNO-

ĐKKDD 15/10/2014

98

Quầy Thuốc Doanh 

Nghiệp Số 01

Thôn Quảng Tiến, xã 

Nghĩa Thắng, huyện 

Đăk Rlấp, tỉnh Đăk 

Nông

Phạm Thị Kim 

Yến

Dược sỹ 

trung cấp 966545777

Quầy 

thuốc

335/ĐKKD

D-ĐNO 15/10/2014

99

Quầy thuốc tây 

Phương Linh

Thôn 1, xã Đắk Wer, 

huyện Đắk Rlấp, tỉnh 

Đắk Nông Lài Thị  Kéo

Dược sỹ 

trung cấp 966257582

Quầy 

thuốc

184/ĐKKD

D-ĐNO 11/05/2018



100

Quầy Thuốc Tây Gia 

Thành

Tdp9, TT Kiến Đức, 

huyện Đăk R lấp, tỉnh 

Đăk Nông Hà Thị Minh Nữ

Dược sỹ 

trung cấp 934120207

Quầy 

thuốc

334/ĐKKD

D-ĐNO 26/05/2014

101

Quầy Thốc Nghĩa 

Hưng

Thôn 3, xã Đăk Sin, 

huyện Đăk r lấp, tỉnh 

Đăk Nông Đoàn Văn Phòng

Dược sỹ 

trung cấp 973876768

Quầy 

thuốc

101/ĐNO-

ĐKKDD 20/05/2020

102

Quầy Thuốc Doanh 

Nghiệp Số 8

Tdp1,TT Kiến Dức, 

huyện Đăk Rlấp, tỉnh 

Đăk Nông Nguyễn Thị Hiền

Dược sỹ 

trung cấp

Quầy 

thuốc

91/ĐNO-

ĐKKDD 04/10/2014

103

Quầy thuốc tây Quỳnh 

Thảo

Thôn 7, xã Nhân Cơ, 

huyện Đắk Rlấp, tỉnh 

Đắk Nông

Nghiêm Thị 

Quỳnh  Thảo

Dược sỹ 

trung cấp 975644818

Quầy 

thuốc

187/ĐKKD

D-ĐNO 11/05/2018

104 Quầy Thuốc Hòa Bình

TDP2, Thị trấn Kiến 

Đức, huyện Đăk Rlấp, 

tỉnh Đăk Nông

Nguyễn Ngọc 

Hiền

Dược sỹ 

trung cấp

Quầy 

thuốc

413/ĐKKD

D-ĐNO 10/01/2020

105 Quầy Thuốc Dn Số 12

Thôn 10, xã Quảng 

Tín, huyện Đăk Rlấp, 

tỉnh Đăk Nôg

Nguyễn Thị 

Tường Vi

Dược sỹ 

trung cấp

Quầy 

thuốc

22/ĐNO-

ĐKKDD 15/10/2014

106

Quầy thuốc Thiên 

Phước

TDP5, TT Kiến Đức, 

huyện Đăk Rlấp, tỉnh 

Đăk Nôg

Trần Mạnh  

Thông

Dược sỹ 

trung cấp

Quầy 

thuốc

375/ĐKKD

D-ĐNO 22/01/1901

107

Quầy thuốc Dương 

Dung

Thôn 1, xã Đắk Wer, 

huyện Đắk Rlấp, tỉnh 

Đắk Nông Dương Thị  Dung

Dược sỹ cao 

đẳng 962660435

Quầy 

thuốc

185/ĐKKD

D-ĐNO 11/05/2018

108 Quầy thuốc số 79

Thôn Quảng Lộc, xã 

Đạo Nghĩa, huyện 

Đắk Rlâp, tỉnh Đắk 

Nông Võ Thị Thu Hiền

Dược sỹ 

trung cấp 983554375

Quầy 

thuốc 10 11/04/2020

109 Quầy thuốc Thùy Dung

Số nhà 22, Nguyễn 

Tất Thành, Thị trấn 

Kiến Đức, tỉnh Đắk 

Nông

Trần Thị Thùy  

Dung

Dược sỹ 

trung cấp

Quầy 

thuốc

105/ĐKKD

D-ĐNO 17/05/2018

110 Nhà Thuốc An Bình

Thôn 3, xã Nhân Cơ, 

huyện Đắk Rlap, tỉnh 

Đắk Nông Lãnh Thị Tuyền

Dược sỹ đại 

học 377330301

Nhà 

thuốc

336/ĐKKD

D-ĐNO 02/03/2016

111 Quầy Thuốc Hà Doan

Thôn 3, xã Đắk Sin, 

huyện Đắk Rlap, tỉnh 

Đắk Nông

Nguyễn Thị 

Doan

Dược sỹ 

trung cấp 989646796

Quầy 

thuốc

385/ĐNO-

ĐKKDD 01/10/2016

112

Quầy Thuốc Thanh 

Vân

Thôn 7, xã Đắk Wer, 

huyện Đắk Rlap, tỉnh 

Đắk Nông Vũ Thị  Vân

Dược sỹ 

trung cấp 975644818

Quầy 

thuốc

384/ĐNO-

ĐKKDD 01/10/2016

113 Quầy Thuốc Số 39

Thôn Quảng Bình, xã 

Nghĩa Thắng, huyện 

Đắk Rlap, tỉnh Đắk 

Nông Đỗ Thị Nguyệt

Dược sỹ 

trung cấp 969625767

Quầy 

thuốc

333/ĐKKD

D-ĐNO 01/10/2016

114

Nhà Thuốc Phương 

Ngân

TT Kiến Đức, huyện 

Đắk Rlap, tỉnh Đắk 

Nông

Nguyễn Thị 

Phương

Dược sỹ đại 

học 984988025

Nhà 

thuốc

382/ĐNO-

ĐKKDD 01/10/2016

115

Quầy Thuốc Phương 

Nam

Thôn 7, xã Đắk Wer, 

huyện Đắk Rlap, tỉnh 

Đắk Nông Nguyễn Thị Hòa

Dược sỹ 

trung cấp 978259345

Quầy 

thuốc

342/ĐNO-

ĐKKDD 10/10/2015

116

Quầy Thuốc Xuân 

Thanh

Thôn 3, xã Đắk Sin, 

huyện Đắk Rlap, tỉnh 

Đắk Nông

Nguyễn Thị 

Kiều  Oanh

Dược sỹ 

trung cấp 935954937

Quầy 

thuốc

368/ĐKKD

D-ĐNO 07/02/2019



117

Quầy Thuốc Thanh 

Huyền

Thôn 3, xã Đắk Sin, 

huyện Đắk Rlap, tỉnh 

Đắk Nông Phan Thị Huyền

Dược sỹ 

trung cấp

Quầy 

thuốc

340/ĐNO-

ĐKKDD 10/10/2015

118 Quầy Thuốc 03

Thôn 3, xã Nhân cơ, 

huyện Đắk Rlap, tỉnh 

Đắk Nông

Hoàng Thị Minh 

Quyên

Dược sỹ 

trung cấp 983354587

Quầy 

thuốc

339/ĐNO-

ĐKKDD 10/10/2015

119

Quầy Thuốc Thúy 

Long

Thôn 3, xã Đắk Sin, 

huyện Đắk Rlap, tỉnh 

Đắk Nông Trần Thanh Long

Dược sỹ 

trung cấp 1.688E+09

Quầy 

thuốc

123/ĐNO-

ĐKKDD 10/10/2015

120

Quầy thuốc An Phước

Thôn 5, xã Nhân Cơ, 

huyện Đắk Rlấp, tỉnh 

Đắk Nông

Phạm Thị Hưng
Dược sỹ 

trung cấp
358613479

Quầy 

thuốc
506/ĐKKD

D-ĐNO

25/6/2021

121 Quầy thuốc Uyển Ngọc

Tdp5, Thị trấn Kiến 

Đức, huyện Đắk Rlấp, 

tỉnh Đắk Nông

Võ Thị Uyển 

Ngọc

Dược sỹ 

Trung học 363557587

Quầy 

thuốc

519/ĐKKD

D-ĐNO 29/8/2021

122

Quầy thuốc Bích 

Phượng

Thôn 7, xã Đắk Wer, 

huyện Đắk Rlấp, tỉnh 

Đắk Nông

Nguyễn Thị Bích 

Phượng

Dược sỹ 

Trung học 962469749

Quầy 

thuốc

511/ĐKKD

D-ĐNO 29/8/2021


